
I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG -HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ
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1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT # # # # # #

2 A. Phát triển vận động # # # # # #

3 1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp # # # # # #

Thực hiện đúng, đủ,
nhịp nhàng các động
tác trong bài tập thể
dục theo hiệu lệnh

Bài 7: Làm gà gáy: Tay: Hai tay giang
ngang gập sau gáy; Chân: Đứng một chân
lên trước khuỵu gối; Bụng- lườn: Cúi gập

người về phía trước hai tay chạm ngón
chân; Bật: Bật tách khép chân

4 Sân
chơi 4+5T TDS TDS TDS TDS

5 2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận
động # # # # # #

6 * Vận động: đi # # # # # #

7

Giữ được thăng bằng
cơ thể khi thực hiện
vận động đi bước dồn
ngang trên ghế thể dục

Đi bước dồn ngang
trên ghế thể dục

Tiết dạy "Đi bước
dồn ngang trên ghế
thể dục"
TCVĐ: Ai ném xa
hơn

Phòng
thể
chất

4+5T HĐH
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8 * Vận động: chạy # # # # # #

9

Kiểm soát được vận
động chạy thay đổi
hướng theo vật chuẩn
(3-4 vật chuẩn đặt zic
zắc để đổi hướng)

Chạy thay đổi hướng
theo vật chuẩn (3-4
điểm zic zắc)

T/C: Chạy thay đổi
hướng theo vật
chuẩn (3-4 điểm
zic zắc)

Sân
chơi 4+5T HĐNT HĐN

T

10 * Vận động: tung, ném, bắt # # # # # #

11
Ném được trúng đích
ngang ở khoảng cách
xa 2m

Ném trúng đích ngang
ở khoảng cách xa 2m

Tiết dạy "Ném
trúng đích nằm
ngang ở khoảng
cách xa 2m"
TCVĐ: Đôi bạn

Phòng
thể
chất

4+5T HĐH

Biết phối hợp chuyền
bắt bóng qua đầu, qua
chân  liên tục, không

làm rơi bóng

12

Tiết dạy "Chuyền,
bắt bóng qua chân"
TCVĐ: Cáo vào
chuồng gà

Phòng
thể
chất

4+5T HĐH

13 * Vận động: bật, nhảy # # # # # #
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14
Giữ được thăng bằng
khi bật nhảy từ độ cao
30-35cm xuống

Bật nhảy từ trên cao
xuống (cao 30-35cm)

Tiết dạy "Bật nhảy
từ trên cao xuống
(cao 30-35cm)"
TCVĐ: Tung - bắt
bóng

Phòng
thể
chất

4+5T HĐH

15 3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón
tay, phối hợp tay - mắt # # # # # #

Thực hiện được vận
động véo, vuốt, miết,
búng ngón tay, chạm
các đầu ngón tay với
nhau, ấn bàn tay

16 Nặn các con vật bé yêu
thích

Nặn các con vật bé
yêu thích"

Lớp
học 4+5T HĐG HĐG HĐG

17
Tô, vẽ được một số
hình đơn giản, gần gũi

Tô màu theo mẫu  về
chủ đề động vật Tô màu con vật" Lớp

học 4+5T HĐG HĐG

18 Cắt, xé thành thạo
theo đường thẳng Cắt, xé dán đàn cá bơi Cắt, xé dán đàn cá

bơi"
Lớp
học 4+5T HĐC

19
Biết gập giấy tạo hình
đơn giản theo hướng
dẫn

Gấp con ếch Gấp con ếch Lớp
học 4+5T HĐG
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20

Sử dụng một số thiết bị
văn phòng phẩm:  kéo,
bút chì, bút lông, hồ
dán, băng keo 2 mặt
làm đồ chơi về chủ đề
động vật

Sử dụng một số
thiết bị văn phòng
phẩm:  kéo, bút
chì, bút lông, hồ
dán, băng keo 2
mặt làm đồ chơi về
chủ đề động vật

Lớp
học 4+5T HĐG HĐG

21 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe # # # # # #

22 1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi
của chúng đối với sức khỏe # # # # # #

Biết 4 nhóm thực
phẩm và phân loại một

số thực phẩm theo
nhóm

23 Biết thực phẩm cá,
thủy sản ăn vừa phải

Biết thực phẩm cá,
thủy sản ăn vừa
phải 2,5kg trên
tháng

Lớp
học 4+5T VS-

AN
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

24 Biết thực phẩm từ thịt
ăn vừa phải

Biết thực phẩm từ
thịt ăn vừa phải
1,5kg trên tháng

Lớp
học 4+5T HĐC HĐC HĐC HĐC

25 Nhận biết và gọi tên
một số loại quả

Nhận biết và gọi
tên một số loại quả

Lớp
học 4+5T ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

tt

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Địa
điểm

tổ
chức

Phạm
vi thực

hiện

CHỦ ĐỀ:
"THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

Trai
trại

nhà bé

Ngày
hội
8/3

Cá
vàng

và các
bạn

Hươu
sao và
những
người
bạn

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
21:3

3 0
8/0

5/2
024

bởi L
ương T

hị O
anh ( 

c0
nhtl_

oanhlt 
) –

 T
rư

ờng m
ầm

 n
on N

am
 H

ưng



26

Nhận biết, phân loại
được các thực phẩm
theo nguồn gốc khác
nhau (thực phẩm có
nguồn gốc động
vật/thực vật)

Biết các loại thịt, cá,
trứng, hải sản là thực
phẩm có nguồn gốc
động vật

Biết các loại thịt,
cá, trứng, hải sản
là thực phẩm có
nguồn gốc động
vật

Lớp
học 4+5T VS-

AN
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

Kể được tên và dạng
chế biến của một số
món ăn quen thuộc

Biết tên và dạng chế
biến của một số món
ăn quen thuộc ở lớp

27

Trẻ kể được một
số tên và dạng chế
biến của một số
món ăn quen thuộc
ở lớp

Lớp
học 4+5T VS-

AN
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

28
Biết ý nghĩa của việc
ăn để giúp cơ thể cao

lớn, khỏe mạnh, thông
minh. Biết ăn nhiều

loại thức ăn khác nhau
để cơ thể có đủ chất

dinh dưỡng.

Trò chơi thi chế biến
thức ăn

T/C: Thi chế biến
thức ăn

Lớp
học 4+5T VS-

AN
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

29

Biết được nếu chỉ ăn
một loại thực phẩm
không cung cấp đủ các
chất dinh dưỡng cho cơ
thể

Hướng dẫn một số
thói quen ăn uống
tốt

Lớp
học 4+5T VS-

AN
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN
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30 2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt # # # # # #

31
Có kỹ năng đánh răng
đúng thao tác. Biết tự

đánh răng

Tập luyện thao tác
đánh răng

Tập luyện thao tác
đánh răng

Lớp
học 4+5T VS-

AN
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

32 3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe # # # # # #

33

Có khả năng nhận biết
một số biểu hiện đặc
trưng khi ốm và bước
đầu biết cách phòng
tránh. Biết nói với
người lớn khi bị đau,
chảy máu, sốt.

Nhận biết một số biểu
hiện khi ốm và cách

phòng tránh đơn giản

Hướng dẫn xử trí
khi trẻ bị chảy máy
cam

Lớp
học 4+5T HĐC HĐC HĐC

34 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC # # # # # #

35 A. Khám phá khoa học # # # # # #

36 3. Động vật và thực vật # # # # # #
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Tìm hiểu về các
con vật

Lớp
học 4+5T HĐNT HĐNT HĐNT

 Biết so sánh, phân loại
cây, hoa, quả, con vật
theo 1-2 dấu hiệu

38

 So sánh, phân loại con
vật theo 1-2 dấu hiệu

Tiết dạy "Khám
phá động vật sống
dưới nước"

Lớp
học 4+5T HĐH

39
Tiết dạy "Khám
phá động vật nuôi
trong gia đình"

Lớp
học 4+5T HĐH

40
Tiết dạy 'Khám
phá động vật sống
trong rừng"

Lớp
học 4+5T HĐH

Quan sát, phán đoán
mối liên hệ đơn giản
giữa con vật với môi
trường sống

41

Có khả năng quan sát
để nhận biết được mối
liên hệ đơn giản giữa

con vật với môi trường
sống

Quan sát con mèo Sân
chơi 4+5T HĐN

T

tt
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42
Biết thói quen và nhu
cầu của một số con vật
gần gũi

Thói quen và nhu cầu
của một số con vật

Thói quen và nhu
cầu của một số con
vật

Sân
chơi 4+5T ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

43 4. Một số hiện tượng tự nhiên # # # # # #

44 * Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng # # # # # #

Nhận ra sự khác nhau
giữa ngày và đêm

Nhận biết được dấu
hiệu nỏi bật, sự khác
nhau của ngày và đêm

45 T/C: Trời tối, trời
sáng

Sân
chơi 4+5T TDS TDS TDS TDS

46 *Nước # # # # # #
Biết các nguồn nước
trong môi trường
sống. Ích lợi của nước
với đời sống con
người con vật

47 Ích lợi của nước với
đời sống con vật

Ích lợi của nước
với đời sống con
vật

Lớp
học 4+5T HĐNT HĐNT HĐN

T

48 * Không khí, ánh sáng # # # # # #

tt
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49 Sự cần thiết của ánh
sáng đối với con vật

 Trò chuyện về các
nguồn ánh sáng và
sự cần thiết của nó
với cuộc sống con
vật

Sân
chơi 4+5T ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

50 B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán # # # # # #

51 1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm # # # # # #

52

Quan tâm đến số
lượng và biết đếm trên
các đối tượng giống
nhau, đếm đến 10 và
đếm theo khả năng

Bé ghép hình giỏi  Bé ghép hình giỏi Lớp
học 4+5T ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

53
Biết sử dụng các số từ
1 - 5 để chỉ số lượng,
số thứ tự

Dạy trẻ nhận biết, đếm
đúng các nhóm có 5
đối tượng. Nhận biết số
5

Tiết dạy "Đếm đén
5, nhận biết nhóm
có số lượng 5.
Nhận biết số 5"

Lớp
học 4+5T HĐH

54 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ # # # # # #

tt
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55 A. Nghe hiểu lời nói # # # # # #

56

Nghe hiểu, sử dụng các
câu đơn, câu mở rộng,
câu phức trong giao
tiếp chủ đề động vật

Nghe hiểu, sử
dụng các câu đơn,
câu mở rộng, câu
phức trong giao
tiếp chủ đề động
vật

Lớp
học 4+5T HĐC HĐC HĐC HĐC

57 Cá rô con lên bờ Tiết dạy KCTN "
Cá rô con lên bờ"

Lớp
học 4+5T HĐH

58 Món quà đặc biệt
Tiết dạy KCTN
"Món quà đặc
biệt"

Lớp
học 4+5T HĐH

59 Dê con nhanh trí Dê con nhanh trí Lớp
học 4+5T HĐC

60 B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày # # # # # #

Nói rõ các tiếng có
chứa các âm khó để
người nghe có thể hiểu
được

61
Phát âm các tiếng có
chứa các câu khó chủ
đề động vật

Phát âm các tiếng
có chứa các câu
khó chủ đề động
vật

Lớp
học 4+5T HĐC HĐC HĐC HĐC
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Con gà Tiết dạy đọc thuộc
đồng dao"Con gà "

Lớp
học 4+5T HĐH

63 Kể lại được sự việc có
nhiều tình tiết Kể chuyện sáng tạo Tiết dạy "Kể

chuyện sáng tạo"
Lớp
học 4+5T HĐH

Biết sử dụng các từ
biểu thị sự lễ phép
trong giao tiếp

64

Sử dụng các từ biểu thị
sự lễ phép "Mời cô";
"Mời bạn"; "Cảm ơn";
"Xin lỗi"… trong giao
tiếp

Sử dụng các từ
biểu thị sự lễ phép
"Mời cô"; "Mời
bạn"; "Cảm ơn";
"Xin lỗi"… trong
giao tiếp

Lớp
học 4+5T ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

Biết điều chỉnh giọng
nói phù hợp với hoàn
cảnh khi được nhắc

nhở

65

Điều chỉnh giọng nói
phù hợp với hoàn cảnh
khi được nhắc nhở chủ
đề động vật

Điều chỉnh giọng
nói phù hợp với
hoàn cảnh khi
được nhắc nhở chủ
đề động vật"

Lớp
học 4+5T HĐC HĐC HĐC HĐC
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66

Trả lời và đặt các câu
hỏi: "Ai?"; "Cái gì?";
"Ở đâu?"; "Khi nào?";
"Để làm gì?" chủ đề
động vật

Trả lời và đặt các
câu hỏi: "Ai?";
"Cái gì?"; "Ở
đâu?"; "Khi nào?";
"Để làm gì?" chủ
đề động vật

Sân
chơi 4+5T HĐNT HĐN

T HĐNT HĐN
T

67 C. Làm quen với việc đọc - viết # # # # # #

68

Mô tả hành động của
các nhân vật trong
tranh theo chủ đề động
vật

Mô tả hành động
của các nhân vật
trong tranh theo
chủ đề động vật

Lớp
học 4+5T HĐG HĐG

Biết sử dụng kí hiệu
để "viết": tên, làm vé

tàu, thiệp chúc
mừng…

69
Tập tô, tập đồ các nét
chữ làm thiệp chúc
mừng 8/3

Tập tô, tập đồ các
nét chữ làm thiệp
chúc mừng 8/3

Lớp
học 4+5T HĐG

70 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI # # # # # #

71 A. Phát triển tình cảm # # # # # #
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72 2. Thể hiện sự tự tin, tự lực # # # # # #

Biết tự chọn đồ chơi,
trò chơi theo ý thích73

Chọn góc chơi, trò
chơi trẻ thích chủ đề
động vật

Chọn góc chơi, trò
chơi trẻ thích chủ
đề động vật

Lớp
học 4+5T ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

74 3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự
vật, hiện tượng xung quanh # # # # # #

75

Biết biểu lộ một số
cảm xúc: vui, buồn, sợ

hãi, tức giận, ngạc
nhiên

Ngày hội của bà và mẹ Tiết dạy "Ngày hội
của bà và mẹ"

Lớp
học 4+5T HĐH

76 B. Phát triển kỹ năng xã hội # # # # # #

77 1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội # # # # # #

Biết nói cảm ơn, xin
lỗi, chào hỏi lễ phép

Dạy trẻ biết nói lời xin
lỗi khi làm sai78 Dạy trẻ biết nói lời

xin lỗi khi làm sai
Lớp
học 4+5T
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79
Cách phòng vệ trước
những con vật nguy
hiểm

 Tiết dạy "Dạy trẻ
cách phòng vệ
trước những con
vật nguy hiểm"

Lớp
học 4+5T HĐH

80 2. Quan tâm đến môi trường # # # # # #

81 Thích chăm sóc cây,
con vật thân thuộc

Bảo vệ, chăm sóc con
vật thân thuộc

Bảo vệ, chăm sóc
con vật thân thuộc

Sân
chơi 4+5T HĐNT HĐN

T HĐNT HĐN
T

82 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ # # # # # #

83 B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo
hình # # # # # #

84 Bông hồng tặng mẹ và
cô

Dạy KNCH "Bông
hồng tặng mẹ và
cô"
TCAN: Ai nhanh
hơn
 Nghe hát: Qùa 8/3

Phòng
nghệ
thuật

4+5T HĐH
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85 Con cua

Dạy KNCH "Con
cua"
TCAN: Lắc theo
điệu nhạc
Nghe hát: Chiều
nay em đi câu cá

Phòng
nghệ
thuật

4+5T HĐH

86
Gà trống, mèo con và
cún con

Tiết dạy VĐ vỗ tay
theo TTC "Gà
trống, mèo con và
cún con"
TCAN: Ai đoán
giỏi
Nghe hát: Gà gáy
le te

Phòng
nghệ
thuật

4+5T HĐH

87
Làm tấm thiệp tặng bà,
tặng mẹ

Tiết dạy "Dự án
làm tấm thiệp tặng
bà, tặng mẹ"

Lớp
học 4+5T HĐH

88
Làm con cá bằng bèo
tây

Tiết dạy "Làm con
cá bằng bèo tây"

Lớp
học 4+5T HĐH
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89 Vẽ con vật gần gũi Tiết dạy "Vẽ con
vật gần gũi"

Lớp
học 4+5T HĐH

Biết phối hợp các kĩ
năng xếp hình để tạo
thành các sản phẩm có
kiểu dáng, màu sắc
khác nhau

90 Dự án làm mô
hình cho hổ con

Lớp
học 4+5T HĐG HĐG

Biết pha trộn màu để
tạo ra màu mới91 Pha trộn màu nước in,

vẽ các con vật
Pha trộn màu nước
in, vẽ các con vật

Lớp
học 4+5T HĐG HĐG

  Biết nhận xét các sản
phẩm tạo hình về màu
sắc, đường nét, hình
dáng

92

Nhận xét sản phẩm tạo
hình về màu sắc, hình
dáng / đường nét chủ
đề động vật

Nhận xét sản phẩm
tạo hình về màu
sắc, hình dáng /
đường nét chủ đề
động vật

Lớp
học 4+5T HĐG HĐG

tt

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
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điểm

tổ
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93 C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật
(âm nhạc, tạo hình) # # # # # #

Có khả năng lựa chọn
và tự thể hiện hình
thức vận động theo bài
hát, bản nhạc

94
Lựa chọn, thể hiện các
hình thức vận động
theo nhạc

Lựa chọn, thể hiện
các hình thức vận
động theo nhạc

Lớp
học 4+5T HĐG HĐG

Biết lựa chọn dụng cụ
để gõ đệm theo nhịp
điệu, tiết tấu bài hát

95
Lựa chọn dụng cụ âm
nhạc để gõ đệm theo
nhịp điệu bài hát

Lựa chọn dụng cụ
âm nhạc để gõ
đệm theo nhịp điệu
bài hát

Lớp
học 4+5T HĐG

Có khả năng tự chọn
dụng cụ, vật liệu để
tạo ra sản phẩm theo ý
thích

96

Tự chọn dụng cụ,
nguyên vật liệu để tạo
ra sản phẩm theo ý
thích

Tự chọn dụng cụ,
nguyên vật liệu để
tạo ra sản phẩm
theo ý thích

Lớp
học 4+5T HĐG HĐG

Có khả năng nói lên ý
tưởng và tạo ra các sản
phẩm tạo hình theo ý
thích

97 Nói lên ý tưởng tạo
hình của mình

Nói lên ý tưởng
tạo hình của mình

Lớp
học 4+5T HĐG HĐG HĐG
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98
Đặt tên cho sản phẩm
tạo hình của mình chủ
đề động vật

Đặt tên cho sản
phẩm tạo hình của
mình chủ đề động
vật

Lớp
học 4+5T HĐG HĐG

Cộng số nội dung hoạt
động phân bố vào các chủ

đề

Chia theo lĩnh vực

Cộng tổng 38 37 37 38

Lĩnh vực thể chất (phần VĐ) 5 5 3 6

LVTC (phần CSND, PTTNTC) 9 9 9 8

Lĩnh vực nhận thức 6 6 7 8

Lĩnh vực ngôn ngữ 7 7 7 7

Lĩnh vực TCKNXH (cộng thêm
một phần lĩnh vực thể chất) 4 5 4 5

Lĩnh vực thẩm mỹ 7 5 7 4

Chia theo hoạt động
trong lĩnh vực

Cộng tổng 37 37 37 38

Đón trả trẻ 6 6 6 6

tt
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Cộng số nội dung hoạt
động phân bố vào các chủ

đề

Chia theo hoạt động
trong lĩnh vực

Thể dục sáng 2 2 2 2

Hoạt động góc 7 6 7 7

Hoạt động ngoài trời 5 6 5 5

Vệ sinh ăn ngủ 6 6 6 6

Hoạt động chiều 6 6 6 7

Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0

Lễ hội 0 0 0 0

Hoạt động học 5 5 5 5

Hoạt động học

Giờ thể chất 1 1 1 1

Giờ nhận thức 1 0 1 2

Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1

Giờ TCKNXH 0 1 0 1

Giờ thẩm mỹ 2 2 2 0
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BAN GIÁM HIỆU DUYỆT TỔ TRƯỞNG CHUYÊN
MÔN

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Nhung     Lương Thị Oanh   Dương Thị Thiết
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